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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
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UY BAN NHÂN DÂN THANH PHO 

13-10-2023- Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một 
số điêu của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê ban hành Quy 
định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

UY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

10-10-2023- Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ban hành quy định vê 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng Y 
tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4. 14 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

16-10-2023- Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7. 19 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

16-10-2023- Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng 
Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10. 28 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 

05-10-2023- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định 
vê chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và quan hệ phối 
hợp công tác của Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh. 38 

05-10-2023- Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định 
vê chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và quan hệ 
công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
quận Bình Thạnh. 48 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

11-10-2023- Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ban hành quy định vê 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng 
Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. 56 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 43/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định 

quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 
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quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 
định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ 
sưa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong 
lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sưa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định việc hành nghề khoan khai thác nước dưới đất; 

Căn cứ Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về việc xư lý, trám lấp giếng không sư dụng; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và 
Môi trường thuộc Uy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Uy 
ban nhân dân huyện; 

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TTLT-BXD ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng 
thuộc Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Bộ 
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Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên 
quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
8575/TTr-STNMT-TNNKS ngày 14 tháng 9 năm 2023 và ý kiến của Sở Tư pháp tại 
Báo cáo kết quả thẩm định số 4504/BC-STP-VP ngày 24 tháng 8 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điêu 1. Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Quy định ban hành kèm theo Quyết 
định sô 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành 
phô Hô Chí Minh vê ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn 
Thành phô Hô Chí Minh 

1. Sửa đổi Điều 10 như sau: 

"Điêu 10. Tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đông dân cư và tổ chức, cá nhân 
liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân 
Thành phố tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với dự án 
xây dựng công trình khai thác, sử dụng nguồn nước liên tỉnh như sau: 

a) Hồ chứa, đập dâng xây dựng trên sông, suối thuộc trường hợp phải xin phép; 

b) Công trình khai thác, sử dụng nước mặt không thuộc trường hợp quy định tại 
điểm a khoản này với lưu lượng từ 10 m3/giây trở lên; 

c) Công trình chuyển nước giữa các nguồn nước; 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan đối với dự án xây dựng công trình khai thác, sử dụng 
nguồn nước nội tỉnh như sau: 

a) Hồ chứa, đập dâng xây dựng trên sông, suối thuộc trường hợp phải xin phép; 

b) Công trình khai thác, sử dụng nước mặt không thuộc trường hợp quy định tại 
điểm a khoản này với lưu lượng từ 10 m3/giây trở lên; 

c) Công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất (gồm một hoặc nhiều giếng 
khoan, giếng đào, hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động khai thác nước dưới đất thuộc sở 
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hữu của một tổ chức, cá nhân và có khoảng cách liền kề giữa chúng không lớn hơn 1.000 
m) có lưu lượng từ 12.000 m3/ngày đêm trở lên". 

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 11 như sau: 

"1. Cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép tài 
nguyên nước. 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định, cấp phép 
và quản lý hồ sơ, giấy phép tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Tài 
nguyên và Môi trường và thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố ủy 
quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tại Điều 21 của Quyết định này. 

b) Thực hiện việc thu phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp phép về tài nguyên nước". 

3. Sửa đổi điểm a, điểm b, điểm e, khoản 2 Điều 12 như sau: 

"a) Sở Xây dựng phối hợp với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm 
hữu hạn Một thành viên, các đơn vị cấp nước cung cấp số liệu, dữ liệu về cấp nước 
sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ khu vực đô thị; phối hợp với các đơn vị liên quan cung 
cấp số liệu, dữ liệu của các đơn vị thoát nước đô thị trên địa bàn Thành phố (hệ thống 
thu gom, nhà máy xử lý nước thải đô thị). 

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổng Công ty Cấp 
nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, các đơn vị cấp nước cung cấp số 
liệu, dữ liệu về cấp nước sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ khu vực nông thôn. 

e) Sở Y tế cung cấp số liệu kết quả kiểm tra định kỳ chất lượng nguồn nước sạch 
sử dụng cho mục đích sinh hoạt, chất lượng nước thải tại các cơ sở y tế." 

4. Sửa đổi Điều 17 như sau: 

"Điều 17. Nguyên tắc cấp phép; căn cứ cấp phép; điều kiện cấp phép; thời 
hạn của giấy phép; gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi giấy phép, trả 
lại giấy phép, chấm dứt hiệu lực của giấy phép, cấp lại giấy phép hoạt động tài 
nguyên nước; chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước 

1. Nguyên tắc cấp phép; căn cứ cấp phép; điều kiện cấp phép; thời hạn giấy 
phép; gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, trả lại, chấm dứt hiệu lực, cấp lại 
giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, giấy 
phép khai thác, sử dụng nước mặt, giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; chuyển 
nhượng quyền khai thác tài nguyên nước thực hiện theo quy định tại Điều 18, Điều 
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19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 42 
Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; khoản 1, khoản 3, khoản 4, 
khoản 5 Điều 5, khoản 2, khoản 4 Điều 8, khoản 1, khoản 3 Điều 9, Điều 10, Điều 11 
Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 
một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường; 
khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 7 Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 
tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường. 

2. Điều kiện cấp phép; thời hạn giấy phép; gia hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ 
hiệu lực, thu hồi giấy phép, cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất thực 
hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài 
nguyên nước và môi trường; khoản 1 Điều 7 Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 
tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường; Điều 7, Điều 
8, Điều 9, Điều 10, Điều 15 Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 
2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất". 

5. Sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 18 như sau: 

"b) Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ nhỏ hơn 0,01 triệu m3 hoặc 
công trình khai thác nước mặt khác cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với 
quy mô không vượt quá 0,1 m3/giây; 

Trường hợp hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ nhỏ hơn 0,01 triệu 
m3 có quy mô khai thác cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản vượt quá 0,1 
m3/giây hoặc có các mục đích khai thác, sử dụng nước khác có quy mô khai thác vượt 
quá quy định tại điểm b, điểm đ khoản này thì phải thực hiện đăng ký hoặc xin phép 
theo quy định tại Điều 20 của quy định này". 

6. Sửa đổi Điều 20 như sau: 

"Điều 20. Các trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
phải đăng ký, phải có giấy phép 

1. Các trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký, 
bao gồm: 
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a) Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 0,01 triệu m3 đến 0,2 triệu 
m3 hoặc công trình khai thác, sử dụng nước mặt khác cho mục đích sản xuất nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm các mục đích khác có quy mô thuộc 
trường hợp phải cấp phép) với lưu lượng khai thác lớn hơn 0,1 m3/giây đến 0,5 
m3/giây; 

Trường hợp hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 0,01 triệu m3 đến 
0,2 triệu m3 có các mục đích khai thác, sử dụng nước có quy mô khai thác thuộc 
trường hợp phải có giấy phép thì phải thực hiện xin phép theo quy định. 

b) Khai thác, sử dụng nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất trên đất liền bao 
gồm cả nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ với quy mô trên 10.000 m3/ngày 
đêm đến 100.000 m3/ngày đêm; 

c) Khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 
2 Điều 16 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP và các trường hợp quy định tại điểm a, điểm 
d khoản 1 Điều 44 Luật Tài nguyên nước nằm trong danh mục vùng hạn chế khai 
thác nước dưới đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố; 

d) Sử dụng nước dưới đất tự chảy trong moong khai thác khoáng sản để tuyển 
quặng mà không gây hạ thấp mực nước dưới đất hoặc bơm hút nước để tháo khô 
lượng nước tự chảy vào moong khai thác khoáng sản. 

2. Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải có giấy phép, bao 
gồm: 

a) Khai thác, sử dụng tài nguyên nước không thuộc trường hợp quy định tại 
Điều 18 và khoản 1 Điều này; 

b) Các trường hợp quy định tại điểm a khoản này mà khai thác, sử dụng nước 
mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, thủy điện, hệ thống kênh thủy lợi, thủy 
điện để cấp cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp (bao 
gồm cả khai thác nước cho hoạt động làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia nhiệt) mà tổ 
chức, cá nhân quản lý, vận hành các hồ chứa, đập dâng thủy lợi, thủy điện, hệ thống 
kênh thủy lợi, thủy điện này chưa được cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho các 
mục đích nêu trên". 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau: 

"Điều 21. Cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy 
phép hoạt động tài nguyên nước 



CÔNG BÁO/Số 258+259/Ngày 01-11-2023 9 

Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường xem 
xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép đối với các 
trường hợp sau: 

1. Khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày 
đêm; 

2. Hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây và có dung tích toàn bộ 
dưới 20 triệu m3 hoặc với lưu lượng từ 2 m3/giây trở lên và có dung tích toàn bộ dưới 
03 triệu m3; công trình khai thác, sử dụng nước khác cấp cho sản xuất nông nghiệp, 
nuôi trồng thủy sản với lưu lượng khai thác dưới 5 m3/giây; 

3. Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 
kw; 

4. Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 
50.000 m3/ngày đêm. 

Việc ủy quyền được thực hiện kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành 
cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025". 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau: 

"Điêu 22. Trình tự, thủ tục đăng ký sử dụng nước dưới đất, nước mặt, nước 
biển 

Trình tự, thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất, nước mặt, nước biển thực hiện 
theo quy định tại Điều 38, Điều 39 của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 
năm 2023 của Chính phủ. Mẫu Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất, 
nước mặt, nước biển thực hiện theo quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 
02/2023/NĐ-CP" 

9. Sửa đổi Điều 23 như sau: 

"Điêu 23. Trình tự, thủ tục, hô sơ cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước 

"1. Hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất; hồ 
sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; hồ 
sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước nước mặt, 
nước biển; hồ sơ cấp lại giấy phép tài nguyên nước và hồ sơ đề nghị trả lại giấy phép 
tài nguyên nước thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 
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34 của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

a) Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị 
định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

b) Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trong 
hồ sơ đề nghị cấp phép (sau đây gọi chung là đề án, báo cáo): 

Trong thời hạn 27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định 
tại khoản 1 Điều này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định đề án, 
báo cáo; nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, 
báo cáo. Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy 
phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá 
nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép; 

Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo cáo thì Sở Tài 
nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép 
nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, 
hoàn thiện đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo. Thời 
gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là 15 ngày làm việc; 

Trường hợp phải lập lại đề án, báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn 
bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung đề án, 
báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép. 

c) Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép thực hiện theo khoản 3 Điều 35 Nghị 
định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Trình tự thực hiện thủ tục gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép thăm dò, khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước 

a) Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị 
định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

b) Thẩm định đề án, báo cáo đối với trường hợp gia hạn, điều chỉnh giấy phép: 

Trong thời hạn 22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định 
tại khoản 1 Điều này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định đề án, 
báo cáo, nếu cần thiết kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo 
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cáo. Trường hợp đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh giấy phép thì Sở Tài nguyên và 
Môi trường cấp phép. Trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh giấy 
phép, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý 
do không gia hạn, điều chỉnh giấy phép; 

Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo cáo, Sở Tài 
nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội 
dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện đề án, 
báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo. Thời gian thẩm định sau 
khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là 15 ngày làm việc; 

Trường hợp phải lập lại đề án, báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn 
bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung đề án, báo cáo chưa đạt 
yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ. 

c) Thẩm định hồ sơ đối với trường hợp cấp lại giấy phép: 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định 
tại khoản 1 Điều này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, 
nếu đủ điều kiện để cấp lại giấy phép thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép. 
Trường hợp không đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ cho tổ 
chức, cá nhân và thông báo lý do. 

d) Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép thực hiện theo khoản 4 Điều 36 Nghị 
định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

4. Trình tự, thủ tục trả lại giấy phép tài nguyên nước 

Chủ giấy phép nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện tử qua hệ 
thống cổng dịch vụ công trực tuyến 01 bộ hồ sơ đề nghị trả lại giấy phép cho Sở Tài 
nguyên và Môi trường. Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 điều này, Sở Tài nguyên và Môi trường có 
trách nhiệm xem xét, kiểm tra và ký Quyết định chấp thuận đề nghị trả lại giấy phép 
tài nguyên nước. 

5. Trình tự, thủ tục đình chỉ giấy phép và thu hồi giấy phép về tài nguyên nước 
thực hiện theo quy định tại Điều 40, Điều 41 của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của 
Chính phủ". 

Điều 2. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ, điểm, khoản, điều của 
Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
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12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy 
định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Bổ sung cụm từ "thành phố Thủ Đức" vào sau cụm từ "Ủy ban nhân dân 
quận, huyện" tại khoản 1 Điều 2. 

2. Thay thế cụm từ "Sở Giao thông vận tải chủ trì" bằng cụm từ "Sở Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn - Cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai của Ban 
Chỉ huy phòng thủ dân sự - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ 
Chí Minh chủ trì" tại Điều 7. 

3. Thay thế cụm từ "Sở Giao thông vận tải chủ trì" bằng cụm từ "Sở Tài nguyên 
và Môi trường chủ trì" tại khoản 1 Điều 8. 

4. Thay thế cụm từ "Sở Giao thông vận tải chủ trì" bằng cụm từ "Sở Xây dựng 
chủ trì" tại điểm b khoản 4 Điều 8. 

5. Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 12. 

6. Bổ sung cụm từ "thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước" vào sau cụm 
từ "thu thuế tài nguyên nước" tại khoản 3 Điều 14. 

7. Thay thế cụm từ "theo quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 của Quy 
định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 
14/2007/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường" 
bằng cụm từ "theo quy định của Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường" tại khoản 3 Điều 15. 

8. Thay thế cụm từ "quy định tại Điểm b khoản 2 Điều 10 của Quy định về việc 
xử lý, trám lấp giếng không sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-
BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường" bằng cụm từ 
"quy định của Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường" tại khoản 4 Điều 16. 

9. Bổ sung cụm từ "ở các vùng mà mực nước không bị suy giảm quá mức" vào 
sau cụm từ "hộ gia đình" tại khoản 1 Điều 18. 

10. Bổ sung cụm từ "ở các vùng mà mực nước không bị suy giảm quá mức" vào 
sau cụm từ "nghiên cứu khoa học" tại khoản 3 Điều 18. 

11. Thay thế cụm từ "và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 20 của quy 
định này" bằng cụm từ "ở các vùng mà mực nước không bị suy giảm quá mức" tại 
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điểm a khoản 5 Điều 18. 

12. Bãi bỏ khoản 6 Điều 15. 

13. Bãi bỏ khoản 5 Điều 16. 

14. Bãi bỏ Điều 19. 

Điêu 3. Điêu khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11năm 2023; các nội dung 
khác không được đề cập trong Quyết định này vẫn thực hiện theo các quy định ban 
hành tại Quyết định 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điêu 4. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành 
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, thành phố Thủ Đức, phường 
- xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 4 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05/2023/QĐ-UBND Quận 4, ngày 10 tháng 10 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 37/2021/TT-BYTngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 
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Bộ Y tê hướng dân chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Sở Y tê thuộc Uy ban nhân 
dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương và Phòng Y tê thuộc Uy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, thành phô thuộc thành phô trực thuộc trung 
ương; 

Căn cứ Quyêt định sô 19/2023/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của Uy ban nhân dân 
thành phô ban hành quy định vê hướng dân chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ 
chức của Phòng Y tê thuộc Uy ban nhân dân thành phô Thủ Đức và các quận - huyện; 

Theo đê nghị của Trưởng Phòng Y tê Quận 4 tại Tờ trình sô 700/TTr-PYT ngày 
04 tháng 10 năm 2023; ý kiên thâm định của Phòng Tư pháp Quận 4 tại Báo cáo 
thâm định sô 53/BC-PTP ngày 19 tháng 9 năm 2023 và ý kiên thâm định của Phòng 
Nội vụ Quận 4 tại Báo cáo thâm định sô 509/BC-PNV ngày 29 tháng 9 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4 (gọi tắt là Phòng Y tế). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế 
Quận 4. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Phòng Y tế, Trưởng 
phòng Phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân 13 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Lê Văn Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 4 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4 

(Kèm theo Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân Quận 4) 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tê thuộc Ủy 
ban nhân dân Quận 4 (gọi tắt là Phòng Y tê). 

2. Đối tượng điều chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Y tê thuộc Ủy 
ban nhân Quận 4; các cá nhân, tổ chức có liên quan đên Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tê thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Y tê là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4, có chức 
năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về y tê: y tê 
dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe 
sinh sản; dân số; trang thiêt bị y tê; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tê 
trên địa bàn. 

2. Phòng Y tê chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chê và hoạt động của Ủy 
ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về 
chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tê và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan theo 
quy định. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận 

a) Dự thảo quyêt định; quy hoạch, kê hoạch phát triển y tê trung hạn và hằng 
năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 
nhà nước thuộc lĩnh vực y tê trên địa bàn; 
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b) Dự thảo quyêt định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Phòng Y tê. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền 
ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo phân công về y tê trên địa bàn. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kê hoạch về y tê sau khi 
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biên, giáo dục 
pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực y tê. 

4. Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, 
đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tê thuộc thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

5. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ 
chức kinh tê tập thể, kinh tê tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ 
chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tê trên địa bàn huyện theo 
quy định của pháp luật. 

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực y tê đối với cán bộ, công chức 
phường 

7. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây 
dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn 
nghiệp vụ thuộc lĩnh vực y tê. 

8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận và Sở Y tê. 

9. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực y tê đối với tổ chức, cá nhân trong 
việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyêt khiêu nại, tố cáo; phòng chống 
tham nhũng, thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tê theo quy định 
của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận. Thường trực Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm quận. 

10. Quản lý, sử dụng công chức theo vị trí việc làm; đề xuất khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý của Phòng Y tê theo quy định của pháp luật. 

11. Quản lý và tổ chức sử dụng công sản, tài sản, tài chính và ngân sách được 
giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 
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Phòng Y tê có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức thực 
hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tê số lượng công 
việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân quận quyêt định cụ thể số lượng Phó 
Trưởng phòng của Phòng Y tê cho phù hợp. 

1. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận và sở quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của Phòng Y tê; 
báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân quận khi được yêu cầu; phối hợp với người 
đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc quận giải quyêt 
những vấn đề liên quan đên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tê. 

Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm, chịu trách nhiệm 
trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng theo Quy chê làm việc và phân 
công của Ủy ban nhân dân quận. 

2. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các 
hoạt động của phòng. 

3. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, 
cho từ chức, thực hiện chê độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyêt định theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chê công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyêt định 
trong tổng biên chê công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc 
làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức; gắn 
tinh giản biên chê với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại 
Phòng. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

Trưởng phòng Phòng Y tê, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy 
ban nhân dân Quận 4 có trách nhiệm thực hiện Quyêt định ban hành quy định cụ thể 
chức năng, nhiệm vụ, chê độ làm việc, quy chê phối hợp của Phòng Y tê sau khi được 
Ủy ban nhân dân quận ban hành. Trong quá trình thực hiện, nêu phát sinh các vấn đề 
vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiên nghị với Ủy ban nhân dân cấp quận 
xem xét, giải quyêt hoặc bổ sung và sửa đổi cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 7 Độc lập - Tự d o - Hạnh phúc 

Số: 04/2023/QĐ-UBND (Quận 7, ngày 16 thúng 10 năm 2023 

QUYET ĐỊNH 
Ban hành Quy chế tô chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Cán cứ Lụật Tổ chức chính quyền địa phươnẹ ngày ỉ9 íkứng 6 năm 20ĩ5 
và Luật sủa đỏi, bổ sung mội số điêu của Luật To chức Chính phủ và Luật To 
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019; 

Càn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thúng 6 
năm 2015 và Luật sửa đổi, bồ sung một Sớ điều của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 nám 2020; 

Căn cứ Nghị qưyết sổ I3I/2020/QHỈ4 ngày 16 tháng 11 năm 2020 
của Quốc hội về tồ chức chính quyền đô thị tại Thành phổ Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sẶ 37/20Ĩ4/NĐ-CP ngày 05 thảng 5 nâm 2014 của 
Chính phủ quy định tọ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ửy ban nhãn dân 
huyện, quận, thị, xãy thàhh phổ thuộc tỉnh và Ngkị định số Ỉ08/2020/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 9 năm 2Õ2Q của Chỉnh phủ sửa đổi, bơ sung một số điều của 
Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 nãm 20Ĩ4 của Chính phú; 

Căn cứ Nghị định sỗ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20Ỉ6 của 
Chtnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hãnh Luật ban hành 
vãn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31/12/102 
của Chính phủ sửa đỏi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 nam 20ỉ6 của Chính phủ qưy định chi tiết một sổ điều và biện 
pháp thỉ hành Luật Bart hành vãn bản quy phạm pháp luậtỉ 

Cân cứ Nghị định so 33/2021/NĐ'CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của 
Chừth phủ quy định chi tiết và biện phấp thi hành Nghị quyết sô ỉ 3ĩ/2020/QH14 
ngày 16 :hấnạ ỉ ỉ năm 2020 của Qĩiôc hội về tồ chức chính quyền đô thị tại 
Thành phố Hô Chí Minh; 

Cân cứ Quyết định ỈỈ/QĐ-ƯBND ngày ỉ5 thăng 4 năm 2022 của ủy ban 
nhân dân Thành phô về bơn hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chi Minh; 

Căn cứ Quyết định số 18/2023/QĐ- ƯBND ngày 05 tháng 5 nãm 2023 của 
ủy ban nhản dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hiiởng dẫn 
chức năng, nhiệm vụt quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội thuộc ủy ban nhẩn dân thành pho Thủ Đức và các quận - huyện; 
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Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận tại Tờ trình sơịĩ^/TTr-NV 
ngày AO tháng AO năm 2023 và Kầ quả thẩm định tại Báo cáo sắM^^YBOTP 
ngàyJtithàng ẹị năm 2023 của Phòng Ttr pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban tanh kèm theo Quyết định này Quy chế về tồ chức và hoạt 

động cùa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 7. 
Điều 2. Quyết định này cố hiệu lực thi hành từ ngày#5.tháng^0năm 2023 

và thay thế Quyet địah số OI/2020/QĐ-ŨBND ngày 30/7/2020 của Uỷ ban nhân 
dân Quận 7 về tan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội Quận 7ễ 

Điều 3. Văn phòng ủy ban nhân dân quện niêm yết công khai Quyết định 
này tại trụ sử ủy ban nhân dân quận và trên trang thômg tin điện tử Quận 7 sau 
khi Quyết định này được ký ban hành. 

Điều 4, Trưởng phồng Lao động Thương binh và Xã hội quận, Chánh 
Văn phòng ủy ban nhan dẩn quận, Trường phòng Nội vụ quận, Thù trường 
phồng, ban, ngành thuộc quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân 10 phường, các to 
chức và cá nhẵn có liên quan chịu trách nhiệm thjLJìărft Quyêt định này.Ag^ 

CHỦ TỊCH 

Hoàng Minh Tuấn Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 7 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 
Tô chức và hoạt động của Phòng lao động - Thương binh 

và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7 
(Kèm theo Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2023 

cua Uy han nhân dân Quận 7) 

Chircmg I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vỉ, đỗi tượng điều chỉnh 
1. Phạm vi 
Quy <tjnh này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tồ chúc của 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã bội thuộc ửy ban nhân dán quận. 
2. Đối tượng điều chỉnh 
Quy này áp đung đối với công chức đang công tác tại Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội thuộc ủy ban nhân dân quận; các cá nhân, tô chức có 
liên quan đến Quỵ định chức năng, nhiệm vụ, quy en hạiì và tồ chửc cùa Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc ủy ban nhân dârt quận. 

Chuơngn 
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

Điều 2. Vị trí và chức năng 
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xẫ hội là cơ quan chuyên môn thuộc 

ủy ban Tríifin dân Quận 7, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uy ban nhân dân 
quận thực hiện chúc năng quàn lý nhà nước về: Lao động, tiễn lương trong khu 
vực kíiìh doanh và việc làm; giáo dục nghê nghiệp; tiầtt công; bảo hiểm xã hội; 
an toàn, vệ sinh lao động; nguời có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; 
phòng, chống tệ nạn xả hội trẽo địa bàn theo quy địrih cùa pháp luật. 

2. Phòng Lao độrtg - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhần, có con 
dấu và tài khoản; chịu sự chi đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế 
công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của ủy ban nhân dân quận, 
đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội- . 

Chươngm 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyến hạn 
1. Trình ửy ban nhân rlăn quận dự thảo quyết định; (Ịuy hoạch, kế hoạch 

phát triền trung hạn và hằng năm; chương trình, biện pháp to chức thực hiện các 
nhiệm vụ cải cấch hãnh chính nhà nước thuộc lĩnh vực quân lý nhà nước được 
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giao; dự thảo vãn bán quy định cụ thể chức nãDg, nhiệm vụ, quyểĩi hạn và cơ 
cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc ủy ban nhân 
dằn quận. 

2. Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực 
lao độag, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân quận theo phân công. 

3. Tồ chức thục hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi 
được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phô biển, giáo dục pháp ỉuật về lĩnh vực 
lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật, 

4. Giúp ủy ban Tihân dân quận quản lỷ nhà nước theo quy địiiỉi của 
pháp luật đoi với tổ chúc kinh té tập the, kinh tế tư nhân, các hội và tô chức 
phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực iao động, người cớ công và 
xã hội. 

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sờ 
trợ giúp xã hội, cơ sờ giáo dục nghề ĩighiệp, tổ chức dịch vụ việc ỉàm, cơ sở 
cai nghiện ma tày, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, c0 sở cung cấp dịch vụ hỗ ượ 
btah đẳng giới, dịch vụ phòng ngừa, ứng ptrô với bạo lực trên cơ sỏ giói, cơ sở 
trợ giúp trẻ em trên đỉa bàn theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc 
ủy quyển. 

6. Quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn theo phân 
cấp. 

7. Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện xác dịnh số lao động thuộc diện tham gia 
bảo hiểm xã hội tạm thòd nghỉ việc đối với cơ quan, đơn vị, tả chức, 
doanh nghiệp thuộc Uy ban shân dân quận quản lý xin tạm dừng dóng vào quỷ 
bưu trí và tử tuất; thực hiện quân lý nhà nước về bảo hiêm xã hội trong phạm vi 
địa phưcmg theo quy định của pháp luật và theo phân công hoậc ủy quyền cùa 
ủy ban nhân dân quận; rà soát, kiểm tra, đối chiếu danh sách đối tượng tham gia 
bảo hiềm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. 

8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công 
và xã hội đối vói cán hộ, công chức phường trên địa bàn-

9. Phổi hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dẫn 
châm sóc, giúp đỡ nguòỉ có công với cách mạng và các đôi tượng chính sách xã 
hội. 

10. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật dối với lĩnh vực phụ trách để 
kịp thời đề xuẩt hoặc tham mứu cơ quan có thẩm quyền sửa đoi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ những quy định, văn bản không còn phù hợp thực tế bo ặc 
quỵ định pháp luậl hiện hành. 

11- Kiềm tra theo ngành, Tĩnh vực được phân công phụ trách đối với • 
tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham những, lãng phí theo quy định của 
pháp luật và phân còng của Uỵ ban nhân dân quện. 

12, Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống 
thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ 
của cơ quan chuyên môn cấp huyện. 
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13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuẩt về tình hìTìh 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của ủy ban nhân dân quận và sỏ 
Lao động - Thương binh và Xã hội. 

14. Quản lý tơ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế cộng chửc, cơ cấu 
ngạch công chức, thực hiện chề độ tiền lương, chính -sách, chế độ đẵi ngộ, 
khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối YỚi 
công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy đinh của pháp luật, theo phân công 
của ủy ban nhân dân quận. 

15. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng Lạo động -
Thương binh và XI hội theo quy định của pháp luật và theo phân công của 
ủy ban nhân dân quận. . 

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân quận giao hoặc theo 
quy định của pháp luật. 

Ch trưng IV 
TÓ CHỨC Bộ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

Điều 4. Tồ chức bộ máy 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoạt động theo chế độ thủ trường. 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có Trưởng phòng, các Phó Trường 
phờng và cấc cong chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào 
tình hình thực tế Số lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Uy ban nhân dân 
quận quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội cho phù hợp. 

1. Trường phòng cồ trách nhiệm báo cáo với ủy ban nhân dâo, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân quân và Sờ quản lỹ ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của 
Phòng Lao dộng - Thương hĩnh và Xã hội; báo cáo công ủy ban nhân dân quận 
khi được yêu cau; phối bợp với người đứng đầu CƯ quan chuyên môn, các tổ 
chức Cĩhính trị-xã bội quận giải quyêt những vân dề liên quan đên chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Truông phòng do Chủ tịch ủy ban nhân dân quận bồ nhiệm, chịu trách 
nhiệm tniớc ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Uy ban nhân dân quận và trước 
pháp luật về thục hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng theo Quy chê 
tàm việc và phân công của ủy ban nhân dân quận. 

2. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng ^phòng chỉ đạo một số mặt 
công tác và chịu trách áhiệm tnrớc Trường phòng về nhiệm vụ được phân cồng, 
Khi Trựớng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy 
nhiệm điều hành các hoạt động của phòng. 

3. Việc bồ nhiệm, điều động, luân cỉmyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn 
nhiệm, cho từ chức, thực hiện che độ, chinh sách đối vcd Trưởng phòng, Phó 
Trường phòng do Chù tịch ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của 
phấp luật 

Điều 5. Biên chế công chức 
1. Biên chế công chức của Phòng do Chủ tịch ban nhân dân quận quyết 

định tTODg tổne biên chế cóng chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
2. Việc bố trí công tác đổi vói công chức của Phồng phải cản cứ vào vị trí 

việc làm, tiêu chuần ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của 
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công chức; gắn tĨTih giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng 
đội ngũ công chức tại Phòng. 

Chutmg V 
CHẾ Độ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 6. Chế độ làm việc và trách nhiệm của Lãnh đạo PhÒDg: 
1. Nguyên tác phân công và quan hệ công tác giữa Trường phòng và 

các Phó truửng Phòng: 
- lãnh đạo, chỉ dạo, diều hành việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng theo cơ 

chế Thủ trưởng; điểu hành công việc của Phòng, chịu trách nhiệm cá nhân về 
thực hĩện nhiệm vụ, quyền hạn của Ttiình theo Quy che tổ chức và hoạt động của 
Phòng, cùng tạp thể lãnh đạo Phòng chịu trách nhiệm vê hoạt động của Phòng 
trước Uy bàn nhân dân Quận 7 và Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận 1. 

- Trưởng phòng phân công các Phổ Truông phòng giải quyết các còng việc 
theo tírog lĩnh vực được phân công phụ trách: Phó|Trưcimg phòng được sử dụng 
quyển hạn của Trưởng phòng để giải quyết các công việc thuộc phạm vi được 
phân công phụ trách và chịu trách nhiệm liên đới vê hành vi đạo đức công vụ, 
chế độ công vụ cùa công chức, người lao động thuộc phạm vi được phân công 
phụ trách. 

- Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Trưởng phòng 
chủ động giải quyêt công việc thuộc Bnh vực được phân công. Khi vẩn đề có 
tiêu quan đểu ĨTnh vục công tác của các Phó Trường phòng khác thì trực tiêp 
trao đôi, chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp vấn đê cần có ý kiến của 
Trưởng phòng hoặc giữa các Phó Trường phòng có ý kiến khác nhau thì Phó 
Trưởng phòng đang phụ trách giải quyết công việc đó tiáo cáo Trưởng phờng 
quyết định. 

- Phó Truớng phòng chịu trách nhiệm cá nhân về các quyết định liên quan' 
đến việc thực hiậa các công việc được Trưởng phòng phân công trước Thường 
trực ửy ban nhân dân, tập thế lãnh đạo phòng và Trương phòng. 

- Hàng tuần, Trưởng phòng và các Phó Trưỏng phòng họp giao ban để xem 
xét, giải quyết các vẩn đề, nhiệm vụ của phòng, các chi đạo, chủ trương, kiển 
nghị của cơ sờ và các côn| việc tập trung chì đạo thực hiện. 

- Căn cứ vào yêu cầu và công việc, Trưởng phồng và các Phó Trường 
phòng trao đôi dể có ý kiển về nội dung thực hiệu các nhiệm vụ quan trọng trình 
Thường trực ủy ban nhân dân Quận.. 

Trường Phòng phải thông tín, trao đổi các nội đung chi đạo cùa Quận ủy 
- UB quận liên quan lĩnh vực phó phòng quản lý, tiếp cận theo dõi quản lý. 

- Trong tnròng bợp cần tbiêt hoặc khi Phó trưởng phòng vắng mặt thì 
Trường phòng trực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó Trựởng phòng khác giải 
quyết công việc thay. 

2. Trách nhỉệm, quyền hạm cùa các Phó Trướng phòng 
- Chi đạo bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng và tồ chức thực hiện 

các vãn bàn hướng dẫn hoặc tham mưu Thường trực ùy ban nhân dân Quận 
bằng văn bản để chi đạo thực hiện theo đúng đưòĩig lối, chính sách của Đảng, 
pháp luật cùa nhà nước, phù hợp vói các văn bán chỉ đạo của cấp trên và tình 
hình thục hiện của địa phương, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả cao. 
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- Kiểm tra, đôn đốc Công cỊậrc được phân công phụ trách, ùy ban nhân dân. 
các phường thực hiện các chủ trương, chíhh sách, pháp luật của nhà nước, các 
văn bản chỉ dạo thuộc lĩnh vực mìrkh phự trách; phát hiện và để xuất nhũng vấn 
đề cẩn sửa đôi bổ sung. Nếu phát hiện có Công chức chuyên môn, cá nhân phụ 
trách công việc tham mưu ban hành văn bản, việc làm trái vói quy dinh của pháp 
luật phải báo cáo ngay với Trưởng phòng đề có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Giải quyẾt nhữaệ việc phát sinh hàng ngày thuộc phạm vi được phân 
công phụ trách: xin ý kiên Trưởng phờng để xử lý những vắn đề thuộc về cơ chế, 
chính sách chưa được co quan có thẩm quyền quy định. 

- Ký thay Trường Phòng đối với các vãn bản thuộc Hnh vực được phân 
công phỊi trách; giải quyết công việc thuộc lĩnh vục phụ trách đứng thời gian, 
đúng quy định pMp luật; báo cáo Trưởng Phòng về các vấn đề mói, quan trọng 
cần phải trinh xin ý kiên ThưỂrag tiực Ưy ban nhâit dân Quận, Thuímg trực 
Quận đế lãnh đạo, chi đạo tổ chức thực hiện, Cùng Trưởng Phòng tham dự các 
cuộc họp trình Ban thường vụ Quận ủy đối với các nội dung thuộc lĩnh vực trực 
tiếp phụ trách hoặc tĩnh vực khác do Trưởng phòng phân cồng. 

- Các nội dung tham gia hợp cùng Lãnh đạo các đơn vị liên quan, giải quyết, 
chỉ đạo, ký cáo báo có nội dung quan trụng liên quan nội dung hoạt động nhiệm 
vụ chunệ của phòng, Phó phòng có thông tin, trao đồi hoặc báo cáo đe trưởng 
phòng năm có lãnh đạo, chỉ đạo điêu hành chưng. 

- Khi giải quyết công việc thuộc lính vực tnìrih phụ trách có liẽa quan đến 
nội dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó trưởng pÍLÒng chủ động 
băn bạc thống nhát hưóng giải quyết, chì trình Trường phòng quyết định các vấn 
dề chưa nhất trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những ván đè mới phát 
sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyẾt 

Điều 7. ChỄ độ sinh hoạt bộl họp: 
1. Hàng tuần, Lãnh đạo phòng họp giao ban một Lần để đáĩứ). giá việc thực 

biện nhiệm vụ và phổ biến kể hoạch công tác cho tuần sau. 
2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng 

phòng trực tiểp phụ trách để đành giá công việc, bàn phương hướng triển khai 
công tác và thong nhất lịch công tác. 

3. Mỗi tiháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lẩn. 
4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch, công tác do lãnh đạo Phòng 

trực tiếp phê duyệt. 
5. Lịch làm vỉệc vởi các tố chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch 

công tác hàng tuần của đơn vị; nội dung ìàm việc được Phòng chuẩn bị chu đáo 
dể giải quyết cố hiệu quả các yêu câu phát sinh liên quan đến hoại động chuyên 
mÔD của Phòng, 

Điều 8. Mối quan hệ công tác 
1. Đổi vói Sử Lao động - Thmmg binh và Xã hộỉ: 
Phòng Lao dộng - Thương binh vlt Xã hội quận chịu 5ự huớng dẫn, kiểm 

tra và thách tra vể chuyên mônt nghiệp vụ của Sờ Lao động - Thương bịnh và 
Xâ hội, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cẩu cúa 
Giám đốc Sò Lao động - Thương binh và Xã bội. 
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2. Đối vói ủy ban nhàn dân quện: 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo 

trực tiểp và toàn diện của ủy ban nhân dân quận về toàn bộ công tác theo chóc 
năng, nhiệm vu của Phòng, Trường phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung 
công tác tir Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo* 
cáo vói Thường trực ùy ban TìhSn dân quận về những mặt công tác đã được 

' phân công; 
Theo đmh kỳ phải báo cáo với Thường trực Uy ban nhân dân quận vê nội 

dung công tác của Phòng và dề xuất các biện pháp giài quyêt công tác chuyên 
môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực licii quan. 

3. Đổi với các cơ quan chuyên môn khác thuộc ủy bao nhân dân quận: 
Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đảng, theo chức 

năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung cùa ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm 
bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kể hoạch kinh tế - xã hội của Quện 7. Trong 
trường hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quân chủ tri phổi hợp giải 
quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan 
chuyên môn khác. Trưởng Phònệ Lao động - Thương binh và Xã hội quận tạp 
hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Uy ban nhân dân quân xem xét, quyết định. 

4. Đối vởỉ các đơn vi, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ liên quan 
đến chức năng quản lý trên địa bàn quận: 

Trực tiếp hướng dẫu, kỉểm tra, giải quyết cấc chế độ, chúih sách về lao 
động, npròi có công và xã hội theo quy định của Nhà nước; 

Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp của Trung 
ương, thành phố trú đÓDg và hoạt động trên địa bàn quận. Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội giúp ủy ban nhân dân quận thực hiện việc quân lý hành 
chính Nhà nước về các ÌĨTìh vực thuộc chức nâng đối vỏi các đơn vị này theo 
quy định, 

5. Đối VỚI ủy ban nhân dân 10 phưtòrng: 
a) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng 

dân, kiểm toa và giúp đõ về nghiệp vụ ngành để ủy ban nhân dân phường chỉ 
đạo thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách, chế độ, thể lệ về lĩnh vực được 
giao trong phạm vi địa phưcmg theo quy định của Nhà nước và ủy ban nhân dân 
Thành pho; 

b) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cùng với ủy 
ban nhân dân phường kiện toàn, củng cố bộ phận công tác về lao động, nguởi có 
công và xã hội tại địa phương. Phoi họfp với các to chức, chính quyền, đoàn 
thể nhân dân xây dựng phong trào toàn dân châm sóc, giúp đỡ người có công 
với nước vã đối tượng chính sách xã bội. Giứp ủy ban nhân dân phường phôi 
hợp thực hiện tuyên truyền giáo đục phòng, chông, ngăn ngừa các tệ nạn xã hộỉ 
trên địa bàn quận. 

6. Đối vỗi Mặt trận Tổ quốc, các đcm vị sự nghiệp, các ban Dgành, 
đoàn thể, các tổ chúc chính trị-xã hội cua quận: 

Phòng Lao động - Thương biỉih và Xã hội quận phối hợp và hỗ trợ Mặt trận 
Tô quốc và các đoàn thể thực hiện tét chế độ chính sách lao độngt người có công 
và xã hội, tiêp nhận nhũng phản, ánh về tình hình các đối tượng để giải quyết lqp 
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thời; pÌLối hợp với các đoàn thề vận động các đối tượng chính sách, pMt huy 
tmyền tbổng của dân tộc và ưuỵền thẻng cách mạng dể thục hiện tốt các cuộc 
vậiĩ động của Đàng và Nhà nước, 

Khi ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường, các đơn vị sự nghiệp, các ban, 
ngành, đoàn thẽ> các tổ chúc chính tri - xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị 
các vấn đề thuộc chức nang của Phòng, Trường phồng có trách nhiệm trình bày, 
giải quyct hoặc trình Uy ban nhân dằn quận giải cỊiiyết các yêu cầu đớ theo thẫm 
quyềa vì cố thông bấo kểt quả giải quyết cho Uy bao Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cùng câp theo quy định, 

Chương VI 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9: Cản cứ Quy chế này, Trường phòng Laủ động - Thương binh và 
XẼÍ hội quặn có trách nhiệm cụ thể hóa chức nâng, nhiệm vụ của Phòng, quyền 
hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn cồDg chức của Phòng phù hợp với địa 
đỉềm của đỉa phuaag, đon vị nhưng IđiônỄ n§i dung Quy diế này, trìtth 
Chủ tịch ủy ban nhân dân quận quyết dính đỀ thi hành. 

Điều 10. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trường 
các cơ quan, đan vị liên <juan thuộc ửy ban nhân dân Quận 7 có trách nhiệm 
thục hiện Quy chế tồ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh vì 
Xẫ hội sau khi được Chủ tịch ủy ban nhâp dân quận quyỂt đình ban hành. Trọng 
quá trình thực hiện, nếu phát sứth các vấn để vượt quá thẩm quyển thi nghiên 
cứu đè xuẩt, kíển aghi vói Chủ tịch ủy ban nhân dân quận xem xỂt, giải quyết • 
hoặc bổ sung và sủa đồi Quy chế cho phù hợp-A^ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2023/QĐ-UBND Quận 10, ngày 16 tháng 10 năm 2023 

QUYET ĐỊNH 
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ 
sung một sô điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật và Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
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phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Quyết định sô 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Căn cứ Thông tư sô 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định sô 30/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân thành 
phô Thủ Đức và các quận - huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tư pháp tại Tờ trình sô 811/TTr-PTP 
ngày 11 tháng 10 năm 2023 và ý kiến thẩm định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nội 
vụ tại Công văn sô 1273PNVngày 06 tháng 9 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 (sau đây viết tắt là 
Phòng Tư pháp). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2023. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của 
Ủy ban nhân dân Quận 10 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng 
Tư pháp Quận 10. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng 
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các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 và Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Thu Hường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 
(Kèm theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân Quận 10) 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi 

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng 
Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10. 

2. Đối tượng điều chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Tư pháp thuộc 
Ủy ban nhân dân Quận 10; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân 
Quận 10. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10, 
tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 10 thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: 
công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm 
tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp 
luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; quản lý 
công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác 
theo quy định pháp luật. 

2. Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự 
chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công 
chức của Ủy ban nhân dân Quận 10 theo thẩm quyền, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm 
tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp. 
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Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân Quận 10 ban hành quyết định, quy hoạch kế hoạch 
phát triển trung hạn và hàng năm về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của 
Ủy ban nhân dân Quận 10: chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về các lĩnh vực 
thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 10 trong lĩnh vực 
tư pháp; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Phòng Tư pháp. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư 
pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch và 
các văn bản khác trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt. 

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở 
phường. 

5. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Phối hợp xây dựng quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân 
dân Quận 10 do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 chủ 
trì xây dựng; 

b) Thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 10 theo quy định 
pháp luật. 

6. về theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 

a) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân Quận 10 ban hành và tổ chức thực hiện 
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn; 

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân Quận 10 và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường trong việc 
thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; 

c) Tổng hợp, đề xuất với Ủy ban nhân dân Quận 10 về việc xử lý kết quả theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật; 

d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10. 
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7. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân Quận 10 tự kiểm tra văn bản do Ủy ban 
nhân dân Quận 10 ban hành; 

b) Kiểm tra, xử lý đối với các văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban 
nhân dân phường ban hành nhưng không được ban hành theo quy định pháp luật; văn 
bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường hoặc chức danh khác ở phường ban hành 
có chứa quy phạm pháp luật. 

8. Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

a) Là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân Quận 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 
10 tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân Quận 10 theo quy định pháp luật; 

b) Đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả do Thủ trưởng các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực 
hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản chung của Ủy ban nhân dân Quận 10 ban hành. 

9. Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở: 

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Quận 10 ban hành chương trình, kế hoạch 
phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch 
được ban hành; 

b) Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa 
phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân 
Quận 10, cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân phường trong việc tổ 
chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn; 

c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật Quận 10; 

d) Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 
luật theo quy định pháp luật; 

đ) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở phường và ở 
các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn Quận 10 theo quy định pháp luật; 

e) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

10. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 10 thực hiện nhiệm vụ về xây dựng phường đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật; là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 10 thành lập, 
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tổ chức lại, kiện toàn Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật và là cơ quan 
thường trực của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật. 

12. Về quản lý và đăng ký hộ tịch: 

a) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 10 chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức 
thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; 

b) Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định pháp 
luật; đề nghị Ủy ban nhân dân quận quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do Ủy 
ban nhân dân phường cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái 
pháp luật); 

c) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 10 quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu hộ 
tịch và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định; 

d) Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng 
ký hộ tịch theo quy định pháp luật. 

13. Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về nuôi con nuôi theo quy định pháp 
luật. 

14. về chứng thực: 

a) Thực hiện chứng thực bản sao giấy, bản sao điện tử từ bản chính, chứng thực 
chữ ký (bao gồm cả chữ ký người dịch) thuộc thẩm quyền của Phòng Tư pháp theo 
quy định của pháp luật; 

b) Quản lý, sử dụng Sổ chứng thực, lưu trữ Sổ chứng thực, hồ sơ chứng thực 
theo quy định pháp luật; 

c) Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc 
Ủy ban nhân dân phường trong việc chứng thực bản sao giấy, bản sao điện tử từ bản 
chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; quản lý, sử dụng Sổ 
chứng thực; lưu trữ sổ chứng thực, hồ sơ chứng thực thuộc thẩm quyền của Ủy ban 
nhân dân phường theo quy định pháp luật. 

15. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: 

a) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 10 theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công 
tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; 

b) Căn cứ kiến nghị của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 
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10, Phòng Tư pháp chủ trì rà soát, phối hợp và đê xuất Ủy ban nhân dân Quận 10 
kiến nghị cơ quan có thẩm quyên nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành 
chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với 
nhau; 

c) Hướng dẫn nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật vê xử lý vi phạm hành 
chính. 

16. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 10 thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn vê thi hành 
án dân sự, thi hành án hành chính theo quy định pháp luật và quy chế phối hợp công 
tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp 
ban hành và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

17. Giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ quản lý nhà nước vê công tác tư pháp đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch 
phường, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định pháp luật. 

18. Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ 
phục vụ công tác quản lý nhà nước vê lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng Tư 
pháp. 

19. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất vê tình 
hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận và Sở 
Tư pháp. 

20. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tham gia thanh tra việc 
thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn; 
giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động tư 
pháp trên địa bàn theo quy định pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Quận 
10. 

21. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch 
công chức, thực hiện chế độ tiên lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng vê chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý của Phòng Tư pháp theo quy định pháp luật, theo phân công của Ủy ban 
nhân dân quận. 

22. Quản lý và chịu trách nhiệm vê tài sản, tài chính của Phòng Tư pháp theo 
quy định pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Quận 10. 
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23. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Tư pháp làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Phòng Tư pháp có Trưởng 
phòng, hai Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, 
nghiệp vụ. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế số lượng công việc, nhiệm vụ được 
giao, Ủy ban nhân dân Quận 10 quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của 
Phòng Tư pháp cho phù hợp và đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Trưởng phòng Phòng Tư pháp có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 và Sở Tư pháp; báo cáo công tác trước Ủy ban 
nhân dân quận khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, 
các tổ chức chính trị - xã hội quận giải quyết những vấn đê liên quan đến chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn của Phòng Tư pháp. 

Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm, chịu trách nhiệm 
trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 và trước pháp luật 
vê thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của phòng theo Quy chế làm việc và 
phân công của Ủy ban nhân dân Quận 10. 

3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng vê nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điêu hành các 
hoạt động của phòng. 

4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điêu động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, 
kỷ luật, đình chỉ công tác, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 quyết định theo 
quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 quyết 
định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyên phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Tư pháp phải căn cứ vào vị 
trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công 
chức; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công 
chức tại Phòng. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 
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1. Căn cứ Quy định này, Trưởng phòng Phòng Tư pháp có trách nhiệm cụ thể 
hóa chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong công tác của 
Phòng Tư pháp, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng 
phù hợp với đặc điểm của quận nhưng không trái với nội dung Quyết định này, trình 
Ủy ban nhân dân Quận 10 phê duyệt thực hiện. 

2. Trưởng phòng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 
thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quyết định ban hành quy định 
cụ thể chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc, quy chế phối hợp của Phòng Tư pháp 
sau khi được Ủy ban nhân dân Quận 10 ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát 
sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủy ban 
nhân dân Quận 10 xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi cho phù hợp./. 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 01.11.2023 10:05:35 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2023/QĐ-UBND Bình Thạnh, ngày 05 tháng 10 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và quan hệ 

phối hợp công tác của Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-
CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Quyêt định sô 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiêp cận pháp luật; 
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Căn cứ Thông tư sô 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định sô 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành về quy trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định sô 30/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về ban hành quy định về hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân 
thành phô Thủ Đức và các quận - huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận tại Tờ trình sô 139/TTr-TP 
ngày 18 tháng 9 năm 2023 về việc kỷ Quyết định ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ 
làm việc và quan hệ công tác của Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023. Quyết định này 
thay thế Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân quận Bình Thạnh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư 
pháp quận Bình Thạnh. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng 
phòng Nội vụ, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, 
các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Đinh Khắc Huy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và quan hệ 

công tác của Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2023/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh) 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi 

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn, chế độ làm việc và 
quan hệ công tác của Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh (sau đây gọi là Phòng Tư 
pháp). 

2. Đối tượng điều chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Tư pháp quận 
Bình Thạnh; các cá nhân, tổ chức có liên quan. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình 
Thạnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước vê: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 
phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; nuôi con nuôi; hộ 
tịch; chứng thực; quản lý công tác thi hành pháp luật vê xử lý vi phạm hành 
chính và các công tác tư pháp khác theo quy định pháp luật. 

2. Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự 
chỉ đạo, quản lý vê tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công 
chức của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh theo thẩm quyên, đồng thời chịu sự chỉ 
đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn vê chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, Sở Tư 
pháp. 
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Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành nghị quyết, quyết 
định, quy hoạch kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm về lĩnh vực tư pháp thuộc 
thẩm quyền ban hành Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh: chương trình, biện pháp 
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn 
thiện pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận Bình Thạnh trong lĩnh vực tư pháp; dự thảo văn bản quy định cụ thể 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Phòng 
Tư pháp. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh dự thảo các văn bản về 
lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế 
hoạch và các văn bản khác trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. 

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở 
phường thuộc quận Bình Thạnh. 

5. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Phối hợp xây dựng quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân 
dân quận Bình Thạnh do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh chủ trì xây dựng; 

b) Thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh theo quy 
định pháp luật. 

6. về theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 

a) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành và tổ chức 
thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn; 

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân quận Bình Thạnh và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường 
trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; 

c) Tổng hợp, đề xuất với Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc xử lý kết 
quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 
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d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. 

7. Vê kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tự kiểm tra văn bản do 
Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành; 

b) Kiểm tra, xử lý đối với các văn bản do Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân phường ban hành có chứa quy phạm pháp luật. 

8. Vê rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình 
Thạnh tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của 
Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh theo quy 
định pháp luật; 

b) Đôn đốc, hướng dân, tổng hợp kết quả do Thủ trưởng các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản chung của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân quận Bình Thạnh ban hành. 

9. Vê phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở: 

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành chương 
trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương 
trình, kế hoạch được ban hành; 

b) Theo dõi, hướng dân và kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa 
phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh, cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân phường trong việc tổ 
chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn; 

c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh; 

d) Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyên viên pháp 
luật theo quy định pháp luật; 

đ) Hướng dân việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở phường và ở 
các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn theo quy định pháp luật; 

e) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật vê hòa giải ở cơ sở; 
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10. Giúp Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thực hiện nhiệm vụ về xây dựng 
phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh thành lập, tổ chức lại, kiện toàn Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp 
luật và là cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. 

11. về luật sư, tư vấn pháp luật 

Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện rà soát các tiêu chuẩn hành nghề luật sư, 
tư vấn pháp luật, kiểm tra các tổ chức hành nghề luật sư theo ủy quyền của UBND 
Thành phồ Hồ Chí Minh. 

12. Thực hiện các nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật. 

13. về quản lý và đăng ký hộ tịch: 

a) Giúp Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ 
chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; 

b) Giúp Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy 
định pháp luật; đề nghị Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh quyết định thu hồi, hủy bỏ 
giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân phường cấp trái với quy định của pháp luật (trừ 
trường hợp kết hôn trái pháp luật); 

c) Giúp Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ 
liệu hộ tịch và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định; 

d) Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng 
ký hộ tịch theo quy định pháp luật. 

14. Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về nuôi con nuôi theo quy định pháp 
luật. 

15. về chứng thực: 

a) Thực hiện chứng thực bản sao giấy, bản sao điện tử từ bản chính, chứng thực 
chữ ký (bao gồm cả chữ ký người dịch) thuộc thẩm quyền của Phòng Tư pháp theo 
quy định của pháp luật; 

b) Quản lý, sử dụng Sổ chứng thực, lưu trữ Sổ chứng thực, hồ sơ chứng thực theo 
quy định pháp luật; 

c) Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc 
Ủy ban nhân dân phường trong việc chứng thực bản sao giấy, bản sao điện tử từ bản 
chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; quản lý, sử dụng Sổ 
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chứng thực; lưu trữ sổ chứng thực, hồ sơ chứng thực thuộc thẩm quyên của Ủy ban 
nhân dân phường theo quy định pháp luật. 

16. vê quản lý công tác thi hành pháp luật vê xử lý vi phạm hành chính: 

a) Giúp Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo 
cáo công tác thi hành pháp luật vê xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; Chủ trì 
tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật vê xử lý vi phạm hành chính đối với 
lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của mình cho người làm công tác xử lý 
vi phạm hành chính thuộc quận. 

b) Căn cứ kiến nghị của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh, Phòng Tư pháp chủ trì rà soát, phối hợp và đê xuất Ủy ban nhân dân 
quận Bình Thạnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyên nghiên cứu, xử lý các quy định 
xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng 
chéo, mâu thuẫn với nhau; 

c) Hướng dẫn nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật vê xử lý vi phạm hành 
chính. 

17. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận vê công tác bồi thường Nhà nước khi có 
phát sinh vụ việc thuộc phạm vi quản lý được giao. 

18. Cung cấp thông tin do mình tạo ra theo quy định của Luật Tiếp cận thông 
tin. 

19. Giúp Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn vê 
thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo quy định pháp luật và quy chế phối 
hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ 
Tư pháp ban hành và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

20. Giúp Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên 
môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước vê công tác tư pháp đối với công chức Tư pháp -
Hộ tịch phường, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định pháp luật. 

21. Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ 
phục vụ công tác quản lý nhà nước vê lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng Tư 
pháp. 

22. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất vê tình 
hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận Bình 
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Thạnh và Sở Tư pháp. 

23. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tham gia thanh tra việc 
thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn; 
giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động tư 
pháp trên địa bàn theo quy định pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh. 

24. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch 
công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý của Phòng Tư pháp theo quy định pháp luật, theo phân công của Ủy ban 
nhân dân quận Bình Thạnh. 

25. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính của Phòng Tư pháp theo 
quy định pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. 

26. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật. 

Điều 4. Chế độ làm việc và tổ chức bộ máy 

1. Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Phòng Tư 
pháp có 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác 
chuyên môn, nghiệp vụ. 

2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân quận, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quận về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của đơn vị mình và công việc được Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách 
nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong đơn vị thuộc 
quyền quản lý của mình. 

3. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận Bình Thạnh và Sở Tư pháp về tổ chức, hoạt động của Phòng Tư pháp; 
phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội 
quận Bình Thạnh giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh. 

4. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các 
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hoạt động của phòng. 

5. Việc bổ nhiệm, điêu động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ 
chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh quyết định theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng Tư pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh quyết định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyên 
phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Tư pháp phải căn cứ vào vị 
trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công 
chức; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công 
chức tại Phòng. 

Điều 6. Mối quan hệ công tác 

1. Đối với Sở Tư pháp: 

Phòng Tư pháp quận chịu sự chỉ đạo, hướng dân và kiểm tra vê chuyên môn, 
nghiệp vụ của Sở Tư pháp. Thực hiện báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo 
yêu cầu của Giám đốc Tư pháp. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh: 

Phòng Tư pháp quận chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban 
nhân dân quận Bình Thạnh vê toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng. 
Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
tịch phụ trách. 

3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình 
Thạnh: 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức 
năng nhiệm vụ, dưới sự điêu hành chung của Ủy ban nhân dân quận nhằm đảm bảo 
hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của quận. 

Trước khi trình các văn bản, đê án có liên quan đến nhiêu ban, ngành cho Ủy 
ban nhân dân quận, Trưởng phòng phải chủ động bàn bạc, thảo luận các vấn đê liên 
quan đến các cơ quan này để có ý kiến thống nhất và trình Ủy ban nhân dân quận 
quyết định. Nếu chưa nhất trí với ý kiến của Trưởng các cơ quan chuyên môn khác, 
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Trưởng phòng chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận xem xét, quyết định. 

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức đoàn thể, các 
đơn vị sự nghiệp thuộc quận: 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức đoàn thể, các đơn 
vị sự nghiệp của quận Bình Thạnh có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng 
của Phòng Tư pháp quận, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc 
trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. 

5. Đối với Ủy ban nhân dân phường: 

a) Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân các phường thực hiện 
các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng. 

b) Thực hiện kiểm tra hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân quận kiểm tra Ủy ban 
nhân dân phường trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động, lĩnh vực thuộc chức 
năng, nhiệm vụ của Phòng Tư pháp. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Trưởng phòng Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và công chức công tác tại Phòng 
Tư pháp quận có trách nhiệm thực hiện Quyết định ban hành quy định này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì 
nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh xem xét, giải 
quyết hoặc bổ sung và sửa đổi cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2023/QĐ-UBND Bình Thạnh, ngày 05 tháng 10 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và quan hệ 
công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
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và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành về quy trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định về hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 283/TTr-LĐTBXH ngày 02 tháng 10 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ 
làm việc và quan hệ công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình 
Thạnh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023. Quyết định này 
thay thế Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân quận Bình Thạnh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 
Ủy ban nhân dân quận, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Đinh Khắc Huy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và quan hệ công tác 

của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh) 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 
1. Phạm vi 

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và quan hệ công tác của 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh. 

2. Đối tượng điều chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh; các cá nhân, tổ chức có liên quan. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh là cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, thực hiện chức năng tham 
mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước vê: Lao 
động, tiên lương trong khu vực kinh doanh và việc làm; giáo dục nghê nghiệp (trừ sư 
phạm); tiên công; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ 
xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn theo quy định 
của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công 
tác ở địa phương. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh có tư cách pháp 
nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý vê tổ chức, vị trí việc làm, 
biên chế công chức và các công tác của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, đồng thời 
chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn vê chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội Thành phố. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 
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1. Trình Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh dự thảo quyết định; quy hoạch, kế 
hoạch phát triển trung hạn và hằng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện 
các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được 
giao; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh dự thảo các văn bản về lĩnh 
vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận Bình Thạnh theo phân công. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được 
phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, 
người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật. 

4. Giúp Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh quản lý nhà nước theo quy định của 
pháp luật đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính 
phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công với cách mạng và 
xã hội. 

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở trợ giúp xã 
hội, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện ma túy, 
cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới, dịch vụ phòng 
ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn theo quy 
định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền. 

6. Quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn theo phân cấp. 

7. Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo 
hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc 
Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh quản lý xin tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử 
tuất; thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trong phạm vi địa phương theo 
quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh; rà soát, kiểm tra, đối chiếu danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 
do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. 

8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã 
hội đối với cán bộ, công chức 20 phường trên địa bàn quận Bình Thạnh. Chủ trì tổ 
chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với 
lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của mình cho người làm công tác xử lý 
vi phạm hành chính thuộc quận. 
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9. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, 
giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội. 

10. Chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân, ban hành thuộc phạm vi quản 
lý được giao để kịp thời đề xuất hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, văn bản không còn phù hợp thực tế hoặc quy 
định pháp luật hiện hành. 

11. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá 
nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy 
ban nhân dân quận Bình Thạnh. 

12. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông 
tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan 
chuyên môn quận Bình Thạnh. 

13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố. 

14. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch 
công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh. 

15. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản công của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban 
nhân dân quận Bình Thạnh. 

16. Cung cấp thông tin do mình tạo ra theo quy định của Luật Tiếp cận thông 
tin. 

17. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận về công tác bồi thường Nhà nước khi có 
phát sinh vụ việc thuộc phạm vi quản lý được giao. 

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh giao 
hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 
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Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh hoạt động theo chế 
độ Thủ trưởng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có 01 Trưởng phòng, 02 Phó 
Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

1. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 
mình và công việc được Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phân 
công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để 
xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc 
quyền quản lý của mình. 

2. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận Bình Thạnh và sở quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh; báo cáo công tác trước 
Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu 
cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội quận Bình Thạnh giải quyết 
những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh. 

3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các 
hoạt động của phòng. 

4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ 
chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh quyết định theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình 
Thạnh quyết định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc 
làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức; gắn 
tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại 
Phòng. 

Điều 6. Mối quan hệ công tác 
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1. Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và 
kiểm tra vê chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thực 
hiện báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh: 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực 
tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh vê toàn bộ công tác theo 
chức năng, nhiệm vụ của phòng. Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung 
công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách. 

3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình 
Thạnh: 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức 
năng nhiệm vụ, dưới sự điêu hành chung của Ủy ban nhân dân quận nhằm đảm bảo 
hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của quận. 

Trước khi trình các văn bản, đê án có liên quan đến nhiêu ban, ngành cho Ủy 
ban nhân dân quận, Trưởng phòng phải chủ động bàn bạc, thảo luận các vấn đê liên 
quan đến các cơ quan này để có ý kiến thống nhất và trình Ủy ban nhân dân quận 
quyết định. Nếu chưa nhất trí với ý kiến của Trưởng các cơ quan chuyên môn khác, 
Trưởng phòng chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận xem xét, quyết định. 

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức, đoàn thể, 
các đơn vị sự nghiệp thuộc quận: 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức xã hội của quận, 
các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp của quận Bình Thạnh có yêu cầu, kiến 
nghị các vấn đê thuộc chức năng của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, 
Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận 
giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyên. 

5. Đối với Ủy ban nhân dân phường: 

a) Phối hợp hỗ trợ và tạo điêu kiện để Ủy ban nhân dân các phường thực hiện 
các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng. 
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b) Thực hiện kiểm tra hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân quận kiểm tra Ủy ban 
nhân dân phường trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động, lĩnh vực thuộc chức 
năng, nhiệm vụ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và công chức công 
tác tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện Quyết định 
ban hành quy định này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì 
nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh xem xét, giải 
quyết hoặc bổ sung và sửa đổi cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN BÌNH CHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/2023/QĐ-UBND Bình Chánh, ngày 11 tháng 10 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 
o • • • «/ «/ • 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngảy 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật và Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngảy 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư sô 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban 
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nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức và các quận - huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 3174/TTr-NV ngày 27 
tháng 9 năm 2023 và ý kiến của Phòng Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 890/BC-TP 
ngày 22 tháng 9 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 
(gọi tắt là Phòng Nội vụ). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023. 
Quyết định này thay thế Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 
2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về việc ban hành Quy chế về tổ chức 
và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và Quyết 
định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện 
Bình Chánh về bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy 
ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-
UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, 
Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 
Ủy ban nhân dân Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Võ Đức Thanh 



58 CÔNG BÁO/Số 258+259/Ngày 01-11-2023 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN BÌNH CHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 
(kèm theo Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh) 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc 
Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. 

2. Đối tượng điều chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Nội vụ thuộc 
Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện Bình Chánh. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình 
Chánh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về: tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công 
chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 
danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền 
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, 
công vụ; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; 
cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 
khu phố, ấp (tổ chức dưới xã, thị trấn); tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, 
lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên; thi đua, khen thưởng. 
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2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành 
sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện 
Bình Chánh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, 
nghiệp vụ của Sở Nội vụ. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân Huyện: 

a) Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Huyện: 

Quy hoạch, kế hoạch phát triển và chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực nội vụ trên địa bàn; 

Phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ cho cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ. 

b) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo ngành, lĩnh vực nội vụ đối với cơ 
quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn theo quy định của Đảng, của pháp luật và chỉ đạo của 
cơ quan nhà nước cấp trên. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện quyết định bổ nhiệm nhân sự thuộc 
thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, 
chương trình sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, thông 
tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. 

4. Về tổ chức bộ máy: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện trình Hội đồng nhân dân Huyện 
xem xét, quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân Huyện. 

b) Thẩm định đối với các dự thảo văn bản: 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn, 
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân Huyện; 

Thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Huyện (trừ trường hợp pháp luật chuyên 
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ngành có quy định khác về cơ quan thẩm định); 

Thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm 
quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện theo quy định của pháp luật. 

5. Về vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức: 

a) Thẩm định đề án vị trí việc làm, đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu ngạch 
công chức của cơ quan thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Huyện; tổng hợp, 
trình Ủy ban nhân dân Huyện quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện: 

Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch biên chế công chức hàng 
năm hoặc điều chỉnh biên chế công chức thuộc Hội đồng nhân dân Huyện, Ủy ban 
nhân dân Huyện; 

Thực hiện giao biên chế công chức đối với cơ quan, tổ chức thuộc Hội đồng 
nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân Huyện trong tổng số biên chế công chức được cấp 
có thẩm quyền giao và theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

c) Tổng hợp cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức thuộc Hội đồng nhân 
dân Huyện, Ủy ban nhân dân Huyện; tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ, công 
chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách làm việc tại Ủy ban nhân 
dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân Huyện gửi Sở Nội vụ tổng hợp chung theo quy 
định của pháp luật. 

6. Về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng 
người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 

a) Thẩm định đề án vị trí việc làm, đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu 
viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo 
đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Huyện. Trình Ủy 
ban nhân dân Huyện phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân Thành 
phố phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 
nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm 
vi quản lý. 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện: 



CÔNG BÁO/Số 258+259/Ngày 01-11-2023 61 

Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kế hoạch số lượng 
người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên 
thuộc phạm vi quản lý; 

Quyết định giao, điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 
đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và số lượng người 
làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với từng đơn vị sự nghiệp tự bảo 
đảm một phần chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý sau khi được cấp có thẩm 
quyền giao và theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

c) Tổng hợp vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số 
lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo mức độ tự chủ tài 
chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trình Ủy ban nhân dân Huyện gửi Sở 
Nội vụ theo quy định của pháp luật. 

7. Về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí, tiền 
thưởng, thu nhập tăng thêm, các chế độ hỗ trợ khác do Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Hội đồng nhân dân Thành phố) quy định và các thu nhập 
khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp 
đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người hoạt động 
không chuyên trách ở xã, thị trấn: 

Về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp theo quy định pháp luật; các 
thu nhập khác, sinh hoạt phí và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao 
động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người 
hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn. 

a) Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện quyết định theo thẩm 
quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc nâng bậc lương thường 
xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và thực hiện các chế độ, chính sách về tiền 
lương, phụ cấp, sinh hoạt phí, tiền thưởng, thu nhập tăng thêm, các chế độ hỗ trợ khác 
do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định và các thu nhập khác theo quy định của 
pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách 
ở xã, thị trấn, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của 
Ủy ban nhân dân Thành phố. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm 
quyền giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách tiền 
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lương, phụ cấp, sinh hoạt phí, tiền thưởng, thu nhập tăng thêm, các chế độ hỗ trợ 
khác do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định và các thu nhập khác theo quy định 
của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên 
trách ở xã, thị trấn, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự 
nghiệp công lập trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa 
phương. 

8. Về cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ: 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Huyện: 

Quyết định hoặc các văn bản phân công các cơ quan, đơn vị cùng cấp thuộc Ủy 
ban nhân dân Huyện chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của công 
tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ hoàn thành các nhiệm vụ 
được giao; 

Quyết định các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế 
độ công chức, công vụ trên địa bàn; khắc phục hạn chế và nâng cao chỉ số cải cách 
hành chính hàng năm. 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện: theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn 
vị cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác cải cách hành chính, cải 
cách chế độ công chức, công vụ trên địa bàn; khen thưởng, động viên các tập thể, cá 
nhân đạt thành tích tốt trong công tác cải cách hành chính theo quy định. 

9. Về chính quyền địa phương: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện: 

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh, đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân 
xã, thị trấn trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan cấp 
trên; 

Trình Hội đồng nhân dân Huyện, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân Huyện theo quy định của pháp luật; 

Trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thành lập, giải thể, nhập, chia 
tách khu phố - ấp; đặt tên, đổi tên khu phố - ấp trên địa bàn; 

Triển khai thực hiện công tác dân chủ ở cấp xã và trong cơ quan hành chính nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập; công tác dân vận của chính quyền theo quy định của 
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Đảng, của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan cấp trên. 

b) Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện phê chuẩn kết quả bầu, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; việc điều động, 
tạm đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và 
giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật. 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện thực 
hiện quản lý nhà nước đối với Khu phố - ấp theo quy định của pháp luật và phân cấp 
quản lý của địa phương. 

10. về địa giới đơn vị hành chính: 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện: 

a) Trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đề án thành lập, giải thể, nhập, 
chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính và giải 
quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; việc 
công nhận phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; việc công nhận xã an toàn 
khu, vùng an toàn khu. 

b) Quản lý hồ sơ, mốc, bản đồ địa giới đơn vị hành chính của cấp huyện, cấp xã 
ở địa phương theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước cấp 
trên. 

c) Triển khai thực hiện các đề án, văn bản liên quan đến địa giới đơn vị hành 
chính sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định. 

11. về cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức và người hoạt động không 
chuyên trách ở xã, thị trấn và khu phố - ấp: 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện: 

a) Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với cán bộ, công chức, viên 
chức, cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu 
phố - ấp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Huyện theo quy định của 
Đảng, của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

b) Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán 
bộ, công chức cấp xã và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật và phân cấp 
quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

12. về tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ: 
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Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện quản lý nhà nước về hội, 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ trong nước theo quy định của pháp 
luật, phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo ủy quyền của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

13. Về văn thư, lưu trữ nhà nước: 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm 
tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ nhà nước đối với các cơ 
quan, tổ chức ở cấp huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý 
của địa phương. 

14. Về tín ngưỡng, tôn giáo: 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện: 

a) Quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng không 
phải là di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được 
đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương. 

b) Giải quyết những vấn đề cụ thể về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của 
pháp luật, phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và hướng 
dẫn của Sở Nội vụ. 

15. Về thanh niên: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện: 

Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, chương trình, kế 
hoạch, dự án, đề án phát triển thanh niên tại địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên; 

Thực hiện lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng 
chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm và từng 
giai đoạn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. 

b) Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thực hiện cơ chế, 
chính sách đối với thanh niên; giải quyết những vấn đề liên quan đến thanh niên theo 
quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa phương. 

c) Quản lý, khai thác và công bố dữ liệu thống kê về thanh niên, chỉ số phát triển 
thanh niên tại địa phương theo quy định của pháp luật. 

16. Về thi đua, khen thưởng: 



CÔNG BÁO/Số 258+259/Ngày 01-11-2023 65 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức các phong trào thi đua và 
triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi 
đua, khen thưởng trên địa bàn. 

b) Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của tập thể, cá nhân ở địa phương, 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có 
thẩm quyền quyết định khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng 
trên địa bàn; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định 
của pháp luật. 

d) Làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Huyện. 

17. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 
cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác 
nội vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa phương. 

18. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với các lĩnh vực do Phòng Nội 
vụ phụ trách để kịp thời đề xuất hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, văn bản không còn phù hợp thực tế hoặc quy 
định pháp luật hiện hành. 

19. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và xây dựng, quản lý, lưu trữ hệ 
thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Phòng Nội vụ. 

20. Tổng hợp, thống kê, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đối với lĩnh 
vực được giao quản lý. Thực hiện việc thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Huyện, Sở Nội vụ và cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. 

21. Quản lý tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch 
công chức và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức của Phòng Nội vụ theo 
quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa phương. 

22. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định 
của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

23. Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí và các quy định khác về quản lý nội bộ tại Phòng Nội vụ. 

24. Kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh và xử lý 
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theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong lĩnh vực 
được giao theo quy định của pháp luật. 

25. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Huyện giao và theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Nội vụ hoạt động theo chế độ Thủ trưởng. Phòng Nội vụ có Trưởng 
phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, 
nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy 
ban nhân dân Huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ 
cho phù hợp và đúng quy định. 

2. Trưởng phòng Phòng Nội vụ: 

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, 
pháp luật về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội 
vụ và các công việc được Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện 
phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi 
để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc 
quyền quản lý của mình. 

b) Báo cáo với Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện và sở 
quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của Phòng Nội vụ; báo cáo công tác trước 
Hội đồng nhân dân Huyện và Ủy ban nhân dân Huyện khi được yêu cầu; phối hợp với 
người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện giải 
quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội 
vụ. 

3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các 
hoạt động của phòng. 

4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ 
chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Huyện quyết định theo quy định của pháp luật. 

Trưởng phòng, là Ủy viên Ủy ban nhân dân Huyện do Hội đồng nhân dân 
Huyện bầu, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước 
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Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện và trước pháp luật về thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
của Ủy viên Ủy ban nhân dân Huyện theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy 
ban nhân dân Huyện. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện quyết 
định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc 
làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức; gắn 
tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại 
Phòng. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quyết định này, Trưởng phòng Nội vụ có trách nhiệm xây dựng, ban 
hành Quy chế làm việc của Phòng và phân công nhiệm vụ cụ thể hóa chức năng, 
nhiệm vụ, chế độ làm việc, quy chế phối hợp trong công tác cho Phó Trưởng phòng, 
công chức của Phòng phù hợp với tình hình thực tế; nhưng không trái với nội dung 
Quyết định này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan 
nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân Huyện (thông qua Phòng Nội vụ 
tổng hợp) trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết hoặc 
bổ sung và sửa đổi cho phù hợp./. 
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